
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026- Lớp D1
Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/03/2026->01/05/2026)

Thứ

Tuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 1
(Từ 30/3 đến 03/4)

Xe đạp con

Âm nhạc
NDTT: VĐTN: Đi xe

đạp
NDKH:TCAN: Ai

nhanh nhất

HĐNB
Nhận biết ô tô

tải

Tạo hình
Vẽ đường về nhà

PT Vận động
BTPTC: Tập với vòng

VĐCB: Trườn qua vật cản
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

Truyện
Gấu con đi xe đạp

Tuần 2
(Từ 06/4 đến 10/4)

Ô tô tải

Âm nhạc
NDTT: DH: Em tậ lái o

tô
NDKH:TCAN: Tai ai

thính

HĐNB
Nhận biết xe

đạp

Tạo hình
Tô màu ô tô

PT Vận động
BTPTC: Tập với gậy

VĐCB: Bật liên tục vào vòng
TCVĐ: Lộn cầu vồng

Truyện

Ô tô buýt

Tuần 3
(Từ 13/4 đến 17/4)

Tàu hỏa

Âm nhạc
NDTT: DH: Đoàn tàu

nhỏ tí xíu
NDKH: NH: Em đi

chơi thuyền

HĐNB
Nhận biết tào

hỏa

Tạo hình
In ngón tay tạo thành

cánh hoa

PT Vận động
ВТРТС: Tập với gậy

VĐCB: Đi bước đều các ô
TCVĐ: Quả bóng tròn

Thơ
Con tàu

Tuần 4
(Từ 20/4 đến 24/4)

Máy bay

Âm nhạc
NDTT: NH: Anh Phi

công ơi
NDKH: TCAN: Ai

nhanh nhất

HĐNB
Nhận biết máy

bay

Tạo hình
Di màu máy bay

PT Vận động
BTPTC: Tập với gậy

VĐCB: Chạy đổi hướng
TCVĐ: Đá bóng

Thơ
Tập gấp máy bay

Tuần 5
Từ 27/4 đến 01/5)
Bé chơi với màu

sắc

Âm nhạc
NDTT: NH: Em đi

chơi thuyền
NDKH: TCAN: Bóng

tròn to

HĐNB
Ôn nhận biết 3
màu xanh,
đỏ,vàng

Tạo hình
In hình hoa từ tăm bông

PT Vận động
BTPTC: Tập với gậy

VĐCB: Đá bóng về phía
trước

TCVĐ: Con rùa

Thơ
Đi chơi phố

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả.



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3/2026- Lớp D2
Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/03/2026->01/05/2026)

Thứ

Tuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 1
(Từ 30/3 đến 03/4)

Xe đạp con

Âm nhạc
-NDTT:NH “ Đi xe
đạp”
-NDKH:TC “Nghe âm
thanh to-nhỏ”

HĐNB
Nhận biết xe

đạp
( MT 22)

PT VĐ
- BTPTC: Tập tay
không
- VĐCB: Chạy đổi
hướng
- TC:Chim bay về tổ

Tạo hình
Vẽ đường về nhà
(MT 44)

Thơ:
Đi chơi phố
( MT 32)

Tuần 2
(Từ 06/4 đến 10/4)

Ô tô tải

Âm nhạc
-NDTT:DH “ Em tập
lái ô tô ”
-NDTT: NH “ Em đi
qua ngã tư đường phố

HĐNB
Nhận biết ô tô

tải
( MT 22)

PT VĐ
-BTPTC: chú gà trống
-VĐCB: Đá bóng vào
gôn (1-1,5m)
-TCVĐ: Nu na nu nống

Tạo hình:
Di màu ô tô tải

(MT 44)

Truyện:
Gấu con đi xe đạp

Tuần 3
(Từ 13/4 đến 17/4)

Tàu hỏa

Âm nhạc:
-NDTT:VĐTN” Đoàn
tàu nhỏ xíu”
-NDKH:TCAN” Nghe
âm thanh đoán tên dụng
cụ âm nhạc”

HĐNB
Nhận biết tàu
hỏa
(MT22)

PT VĐ
-BTPTC: Ồ sao bé

không lắc
-VĐCB: Đi nối tiếp bàn

chân (t1)
-TCVĐ: Lăn bóng

Tạo hình
Xếp đoàn tàu

Thơ:
Con tàu

Tuần 4
(Từ 20/4 đến 24/4)

Máy bay

Âm nhạc:
-NDTT:NH “ Anh phi
công ơi”
-NDKH:VĐTN “ Em
tập lái ô tô”
(MT 44)

HĐNB
Nhận biết máy
bay

MT 22

PT VĐ
-BTPTC: Hái hoa
-VĐCB: Đi nối tiếp bàn
chân ( T2)
-TCVĐ: Bóng tròn to

Tạo hình:
Di màu máy ba

(MT 44)

Truyện:
Câu chuyện về chiếc xe ủi

Tuần 5
Từ 27/4 đến 01/5)
Bé chơi với màu

sắc

Nghỉ giỗ tổ Hùng
Vương

HĐNB
Nhận biết phân
biệt 3 màu :
xanh , đỏ, vàng

PT VĐ
-BTPTC: Cây cao cỏ
thấp
-VĐCB: Nhảy lò cò
-TCVĐ: nu na nu nống

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả.



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3/2026- Lớp D3
Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/03/2026->01/05/2026)

Thứ

Tuần
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tuần 1
(Từ 30/3 đến 03/4)

Xe đạp con

Âm nhạc
NDTT: VĐTN: Đi xe

đạp
NDKH:TCAN: Ai

nhanh nhất

HĐNB
Nhận biết ô tô

tải

Tạo hình
Vẽ đường về nhà

Truyện
Gấu đi xe đạp

PT Vận động
BTPTC:tập với vòng
VĐCB: trườn qua vật cản
TCVD: Ô tô và chim sẻ

Tuần 2
(Từ 06/4 đến 10/4)

Ô tô tải

Âm nhạc
NDTT: DH: Em tậ lái o

tô
NDKH:TCAN: Tai ai

thính

HĐNB
Nhận biết xe

đạp

Tạo hình
Tô màu ô tô

Truyện
Ô tô xe buýt

PT Vận động
BTPTC: Tập với gậy

VĐCB: Bật liên tục vào vòng
TCVĐ :Lộn cầu vòng

Tuần 3
(Từ 13/4 đến 17/4)

Tàu hỏa

Âm nhạc
NDTT: DH: Đoàn tàu

nhỏ tí xíu
NDKH: NH: Em đi

chơi thuyền

HĐNB
Nhận biết tào

hỏa

Tạo hình
In ngón tay tạo thành

cánh hoa

Thơ
Con tàu

PT Vận động
BTPTC: tập với gậy

VĐCB: Đi bước đều các ô
TCVĐ: Quả bóng tròn

Tuần 4
(Từ 20/4 đến 24/4)

Máy bay

Âm nhạc
NDTT: NH: Anh Phi

công ơi
NDKH: TCAN: Ai

nhanh nhất

HĐNB
Nhận biết máy

bay

Tạo hình
Di màu máy bay

Thơ
Tập máy bay

PT Vận động
BTPTC:Tập với gậy

VĐCB: Chạy đổi hướng
TCVĐ: đá bóng

Tuần 5
Từ 27/4 đến 01/5)
Bé chơi với màu

sắc

Nghỉ giỗ tổ Hùng
Vương

HĐNB
Ôn nhận biết 3
màu xanh,
đỏ,vàng

Tạo hình
In hình hoa từ tăm bông

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả.

.


